ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 8 (23/3 – 28/3/2020)

BÀI TẬP TOÁN 8

Câu 1: (3 điểm) Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem x= -1 có là nghiệm của nó không:

a) 2(x+1)+3=2-x
                          b) x + 3 = 4 – x            c) (x+2)2=3x+4

Câu 2: (4 điểm) Giải các phương trình sau:

a) –2x + 14 = 0




c) 15 – 8x = 9 – 5x

b) 
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d) (x + 2)(3 – 4x) = x2 + 4x + 4

Câu 3: (3 điểm) Tìm các độ dài x,y  có trong hình biết MN//BC
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ĐỀ 2

Câu 1: (3 điểm) Cho hai phương trình sau:

x2 – 5x + 6=0;



(1)

x + (x – 2)(2x + 1) = 2


(2)

a) Chứng minh hai phương trình trên có chung nghiệm là x = 2.

b) Chứng minh x = 3 là nghiệm của (1) nhưng không là nghiệm của (2).

Câu 2: (4 điểm) Giải các phương trình sau:

a) 12 – 6x=0




c) 5 – 3x = 6x + 7

b) 
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d) (2x – 1)2 + (2 – x)(2x – 1) = 0

Câu 3: (3 điểm) Cho hình vẽ . Tính độ dài x trong hình
[image: image10.emf]DE // BCx6,532DECBA

 

BÀI TẬP TIẾNG ANH 8
I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
1. A. hit                    
B. sting                
C. bite                
D. victim

2. A. crutch              
 B. hurt                 
C. drug               
D. hurry

3. A. mountain         
B. found               
C. loud               
D. wound

4. A. chorus              
B. stretcher         
C. handkerchief     
D. cheer

5. A. head                
B. treatment          
C. please             
D. overheat

II. Choose the word whose main stress is placed differently from the others

1. A. damage
B. revive
C. promise
D. bandage

2. A. asleep
B. conscious
C. sterile
D. tissue

3. A. stretcher
B. towel
C. awake
D. treatment

4. A. ambulance
B. injection
C. minimize
D. handkerchief

5. A. happen
B. beautiful
C. hospital
D. overheat

III. Choose the best answer

1. You need to cool the bums immediately so as to____


A. minimize 
B. minimizing 
C. minimum 
D. minimus

2. We should use cloth bags ________________ of plastic bags.
     A. instead
B. besides
C. apart

D. without

3. In the world, millions of old papers ________________ away every day.
     A. thrown
B. are throwing
C. are thrown

D. threw

4.She was very sad ________________ good marks in the final test.
      A. in order not to get
B. so as not to get
C. to not get
D. A & B are correct

5.The prefix “re-” in the word “reuse” means ________________
      A. against
B. for
C. no

D. again

6.Farmers collect household and garden waste to make ________________.
      A. compost
B. floor coverings
C. glassware

D. pipes

7.My house ________________ every year to welcome the Tet Holiday.
     A. paints
B. painted
C. is painted

D. painting

8.It’s dangerous ________________ in this river.
   A. swim
B. to swim
C. swimming

D. swam

9.Hold the bleeding________ .


A. tighten 
B. tightly 
C. tightener 
D. tight

10. My grandfather and I _____________ that you passed  your English exam.


A. am delighted
B. are delighted
C. is delighting
D. are delighting

IV. Choose the word ( A, B, C or D ) that best fits each of the blank spaces.
Dear Sir or Madam,

We are in Class B, Year 8 at Stonehouse School. Every year our class goes  on an adventure holiday. This year we would like (1)___your center.

We are planning (2)____ away for the first week in May, arriving (3) ____ Friday 2 May. There will be 15 boys and 15 girls in our party, and two teachers.

We are (4)______in sailing, rock climbing, canoeing, and map-reading. Can you send us (5)_____about your center?

We look forward to (6) ______from you.

Yours faithfully,

Class B

1. A. attend             
 B. attending             
C. to attend           
D. to attending

2. A. go                    
 B. to go                 
C. going                 
D. to going

3. A. in
 B. at   
C. on
D. from                 

4. A. interested        
 B. interesting          
C. bored              
D. boring

5. A. information          
B. message              
C. news                         
D. note 

6. A. hear                
B. to  hear               
C. hearing                
D. to hearing

 V. Read the following passage and choose the item (A, B, C, or D) that best answers each of the questions about it.
Just a few years ago, this place was called Dumptown. The people living here didn't think much about where waste went when they threw it out. Things that could be reused or recycled were thrown in the trash, because nobody believed recycling made a difference. And, eventually, that became a very big problem.

The garbage heap grew and began to smell. Sometimes it caught fire, and making it hard for everyone to breathe. Dumptowners knew they had to fix it.

They learned to reduce the amount of waste they threw away. For example, they learned to reuse things—like washing out empty jars in - stead of throwing them away. And, they learned to recycle. They set up bins around town to collect glass, paper, and other things, then made into new products.

1. The people living in Dumptown_______.

   A. didn't think much about where the waste went

   B. threw things that could be reused or recycled into the trash

   C. didn't believe that recycling could make a difference

   D. all are correct

2. Which of the following could replace the word “trash” in line 3?

   A. garbage               B. compost         C. rubbish             D. A & C are correct

3. What were the Dumptown's problems? 

   A. The garbage heap smelled.

   B. Sometimes the garbage heap caught fire.

   C. It was hard for everyone to breathe.

   D. all are correct

4. What does the word “them” in line 8 refer to?

  A. the trash          B. empty jars              C. Dumptowners          D. the garbage heap          

5. What did they do to solve their problems?

   A. They reduced the amount of waste they threw away.

   B. They learnt to reuse things.

   C. They learnt to recycle.

   D. all are correct

VI. Find a mistake and correct it

1. I am please that you want to know more.
             A        B                          C         D

2. The boy was bited by the dog .

    A            B      C      D

3. We can reuse things like as envelopes, glass and plastic bottles and old plastic bags.

                 A                    B                                                                C     D

4. Will you like a cup of coffee ? – Yes, please.

    A                   B       C                   D

5. I carried the knife carefully to not cut myself. 
         A                         B             C             D

VII. Make the sentences

1.He / promise / he / not / come / class / late /.

………………………………………………………………………………………

2. We / study / hard / order / pass / exam /.

………………………………………………………………………………………….

3. I/ thirsty / Will / pour / glass / water / me / please /?

…………………………………………………………………………………….

4. Teacher / say / go / picnic / us /.

…………………………………………………………………………………..

5. You / should / balanced diet / so as / keep fit / stay healthy/.

…………………………………………………………………………………..

VIII. Change these sentences into passive voice:

1. Careless driver causes many accidents.

2. Somebody will clean the floor tonight.

3. We can use the garbage to make fertilizer.

4. Alexander Graham Bell invented the telephone.

5. I have studied English for 5 years.

.......................................................................................................................................


BÀI TẬP NGỮ VĂN 8
Câu 1: 

a/ Trình bày đặc điểm của thể “ hịch” ( xem sgk/58, 59).

b/ Viết đoạn văn ngắn khoảng 25 dòng trình bày suy nghĩ của em về luận điểm sau: “Học phải kết hợp với làm bài tập thì mới hiểu bài”.

Câu 2:

a/ So sánh đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến và câu cảm thán.

b/ Viết một đoạn đối thoại ngắn về chủ đề: Tình mẹ. Trong đó có sử dụng 4 kiểu câu đã học.  Gạch chân và chú thích rõ.
BÀI TẬP HÓA 8

I. Trắc nghiệm:


Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1.  Oxit là hợp chất của oxi với:



A. Một nguyên tố phi kim

B. Một nguyên tố kim loại


C. Một nguyên tố hóa học khác

D. Nhiều nguyên tố hóa học khác

Câu 2. Nhóm chất gồm toàn oxit là  



   A. CaO, CaCO3, CO2                         B. SO2, SO3, H2SO4





   C. NO, NO2, HNO3
                            D. CaO, NO2, P2O5
Câu 3. Thành phần không khí gồm:

A. 21% N2; 78% O2; 1% khí khác
B. 78% N2; 21% O2; 1% khí khác


C. 1% O2; 21%N2; 1% khí khác

D. 100% O2
Câu 4. Trong phòng thí nghiệm, khí oxi được điều chế từ nguyên liệu nào?

A. KMnO4 hoặc KClO3


B. KMnO4 hoặc KNO3

C. Không khí hoặc nước


D. Không khí hoặc KMnO4
Câu 5. Sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng được gọi là:


A. Sự cháy




B. Sự oxi hóa chậm


C. Sự tự bốc cháy



D. Sự tỏa nhiệt

Câu 6. Người ta thu được khí oxi vào ống nghiệm đặt thẳng đứng bằng cách đẩy không khí là vì:

A. Oxi  nặng hơn không khí 

B. Oxi nhẹ hơn không khí


C. Oxi ít tan trong nước 


D. Oxi không tác dụng với nước

II. Tự luận:


Câu 1. Hoàn thành các phản ứng sau:

a. Al    +    ?   
[image: image3.wmf]o

t

¾¾®

 Al2O3


b.  ?     +   O2 
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 CO2 

c. C2H6   +   O2 
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  ?   +   ?


d.   ?    +   O2 
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  Fe3O4

e.  Zn   +    ?    
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  ZnO

Câu 2. Thế nào là phản ứng phân hủy? Cho ví dụ?

  Câu 3.  Đốt cháy hoàn toàn  7,2g Magie trong khí Oxi.

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra?  

b. Tính khối lượng sản phẩm thu được ?
c. Tính khối lượng Kali pemanganat cần dùng để điều chế được lượng oxi dùng cho phản ứng trên ?
 

(Cho biết: Mg = 24 ; O = 16 ; K = 39 ; Mn = 55)

BÀI TẬP VẬT LÍ 8
A. Trắc Nghiệm

Câu 1: Công thức tính công cơ học

A: A= F + s  
      B: A = 
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 C: A = 
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                         D. A = F.s 
Câu 2: Áp suất là : 

A Lực tác dụng lên mặt bị ép.             

B. Lực tác dụng lên một đơn vị diện tích

C. Lực ép vuông góc với mặt bị ép    

D. Độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.

Câu 3: Đơn vị công cơ học là:

A.J


 B.Js


C. N.m

            D. Tất cả đều đúng

Câu 4: 1 kW =……?

A. 100W

B. 100Js


C. 1000Js

        D. 1000J/s

Câu 5: Trường hợp nào sau đây có công suất lớn nhất?

A. Một xe ủi đất có công suất 35kW    

B. Một xe tải có công suất 30000W

C. Một mấy bơm nước đã thực hiện một công 7200000J trong 1 giờ

D. Một cần cẩu nâng kiện hàng 2 tấn lên cao 5m trong thời gian 2s.

Câu 6: Một vật rơi từ độ cao 20 dm xuống đất. Khi đó trọng lực đã thực hiện một công bằng bao nhiêu ? Biết vật có khối lượng 500g?.

A. 10 000J.

B. 1 000J.

C. 1 J.

D. 10J.

B. Tự luận

Câu 1 . Một ô tô chạy quảng đường dài 15 km mất 25p. Lực kéo trung bình của động cơ là 110N. Tính công suất của ô tô?
Câu 2. Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm ở cách đáy thùng 0,4m.

Câu 3. Người ta dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng khối lượng 2500kg lên độ cao 12m. Tính công thực hiện được trong trường hợp này.

Câu 4. Trong 15 phút một động cơ ô tô sinh ra một công là 7200 kJ. Lực kéo của động cơ là 800N. Hỏi xe chạy với vận tốc là bao nhiêu?
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